
 
 
 

                                                                         
 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

Với sự tham gia của Tổ chức Pearson,  
ĐHTH Coventry, ĐHTH Sunderland, và ĐHTH West of England, Vương quốc Anh 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 
 

Thông tin cá nhân 

1. Họ và tên:  _______________________________________________________________  

2. Ngày sinh (ngày/tháng/năm):  ________________________________________________  

3. Quốc tịch: ________________________________    4. Giới tính:         Nữ         Nam 

5. Số CMND: ________________ Ngày cấp:  ____________  Nơi cấp _________________  

6. Địa chỉ thường trú: ___________________________________________________________________________  

Phường/xã ____________________ Quận/huyện _____________________ Tỉnh/Thành phố__________________  

7. Địa chỉ nhận thư (nếu khác với địa chỉ thường trú): _________________________________________________  

Phường/xã ____________________ Quận/huyện _____________________ Tỉnh/Thành phố__________________  

8. Điện thoại: (Nhà riêng)  __________________________ Di động ______________________________________     

(Viết địa chỉ email bằng chữ in hoa rõ ràng vào các ô dưới đây để nhận thông tin liên quan đến tuyển sinh) 

9. Email:                             

Đăng ký thời gian và chuyên ngành học 

Thời gian nhập học:   Kỳ Mùa Thu   Kỳ Mùa Xuân Năm học: ________________________  

Ngành học (đánh số theo thứ tự ưu tiên):  Quản trị Kinh doanh   Ngân hàng & Tài chính 

  Kinh doanh quốc tế  Quản trị Sự kiện  Kinh doanh & Marketing 

Học vấn 

Hãy điền các thông tin liên quan đến quá trình học tập của em cho đến nay (từ bậc PTTH) 

 Chưa tốt nghiệp PTTH Đã tốt nghiệp PTTH  Điểm TB chung 
lớp 10 

 Điểm TB chung 
lớp 11 

 

        

 Điểm TB chung lớp 12 
Điểm TB môn Toán 
lớp 12 

 Điểm TB môn Văn 
lớp 12 

 Điểm TB môn 
thấp nhất THPT 

 

 

Bằng cấp Tên trường Tỉnh/Thành phố Thời gian    
nhập học 

Thời gian 
 tốt nghiệp 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

______________ 

______________ 

______________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

 

 
  

Photo 
(3x4) 

 

1-01 MD 

SHS: 



Kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm _____________ 

Bài thi/ Môn thi 
Ngữ 
văn 

Toán 
KHTN Ngoại 

ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học Sinh học Lịch sử Địa lý GDCD 

Điểm môn thi          

 
Tổng điểm thi tốt nghiệp 03 môn cao nhất: ________ (trong đó có ít nhất 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn) 

Tổ hợp điểm xét tuyển ĐH cao nhất: ________ (theo các khối xét tuyển ĐH của trường ĐH Kinh tế Quốc dân) 

Đã từng học tại chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài   Có    Không 

Nếu có, xin điền rõ thông tin về: 

Hình thức đào tạo:   Đào tạo tại nước ngoài  Đào tạo quốc tế tại Việt Nam 

Thời gian tham gia:  Ít hơn 3 tháng  Từ 3 tháng đến 1 năm  Trên 1 năm 

Bậc học:  Phổ thông  Cao đẳng/Học nghề  Đại học 

 Văn bằng, chứng chỉ kèm theo (bảng điểm/xác nhận):  ......................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Trình độ tiếng Anh 

Điểm TOEFL:  _________   Quốc tế  Nội bộ Thời điểm thi: Thành phần thấp nhất  _________  

Điểm IELTS:  __________   Quốc tế  Nội bộ Thời điểm thi: Thành phần thấp nhất  _________  

Đã từng học tiếng Anh tại:       

 Trung tâm Ngoại ngữ         Trường PTTH         Khác:   ________________________________________     

Các chứng chỉ khác:  __________    ................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoạt động ngoại khóa 
 

Liệt kê những hoạt động ngoại khoá chính mà em đã tham gia đến nay Thành tích đạt được (nếu có) 

__________________________________________________________________ ________________________ 

__________________________________________________________________ ________________________ 

__________________________________________________________________ ________________________ 

__________________________________________________________________ ________________________ 

Bản thân và/hoặc gia đình (bố/mẹ/anh chị em ruột) có tham gia hoạt động kinh doanh? 

 Không  Có, cụ thể là:  

  Doanh nghiệp tư nhân   Đầu tư chứng khoán 

  Công ty TNHH   Góp vốn kinh doanh 

  Công ty cổ phần   Hộ kinh doanh cá thể 

  Kinh doanh bất động sản   Loại hình khác: (xin ghi rõ)................................................................. 



Thông tin gia đình 

Họ và tên bố   Họ và tên mẹ  

Điện thoại (cơ quan)   Điện thoại (cơ quan)  

Di động   Di động  

Email   Email  

Vị trí công tác   Vị trí công tác  

Nơi công tác   Nơi công tác  

   

Địa chỉ liên hệ:  Địa chỉ liên hệ: 

   

Đơn vị công tác thuộc loại hình:  Đơn vị công tác thuộc loại hình: 

 Doanh nghiệp tư nhân   Doanh nghiệp tư nhân 
 

 

  

 

 Công ty TNHH   Công ty TNHH 
 

 

  

 

 Công ty cổ phần   Công ty cổ phần 
 

 

  

 

 Hộ kinh doanh cá thể   Hộ kinh doanh cá thể 
 

 

  

 

 Doanh nghiệp Nhà nước   Doanh nghiệp Nhà nước 
 

 

  

 

 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài   Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
 

 

  

 

 Cơ quan quản lý Nhà nước   Cơ quan quản lý Nhà nước 
 

 

  

 

 Loại hình khác: (xin ghi rõ) 

 

 

  Loại hình khác: (xin ghi rõ) 

 

Người cung cấp thông tin tham khảo 

(Thí sinh cần cung cấp thông tin của hai người hiểu rõ về mình, về một vài khía cạnh nhất định như học tập, 

tính cách.., để họ có thể cung cấp những thông tin chính xác nhất về thí sinh khi có yêu cầu của Chương trình. 

It nhất một trong hai người cung cấp thông tin tham khảo phải là thầy cô giáo từng trực tiếp giảng dạy thí sinh, 

người còn lại có thể là người quen, bạn bè, v.v., ngoại trừ người thân trong gia đình).  

Họ và tên người tham khảo 1:  _______________________________________________________  

Địa chỉ liên hệ:  ______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Điện thoại: _________________________ Email: __________________________________________  

Vị trí công tác: ______________________________________________________________________  

Nơi công tác: _______________________________________________________________________  

Quan hệ với thí sinh: __________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 



Họ và tên người tham khảo 2:  _______________________________________________________  

Địa chỉ liên hệ: ______________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Điện thoại: __________________________ Email: __________________________________________  

Vị trí công tác: ______________________________________________________________________  

Nơi công tác: _______________________________________________________________________  

Quan hệ với thí sinh: __________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 
Cam kết 

Tôi xin xác nhận những thông tin tôi cung cấp trên đây là hoàn toàn chính xác và đầy đủ. Tôi biết rằng việc 
cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác có thể sẽ dẫn đến việc tôi không được chấp nhận 
vào học. Nếu được chấp nhận vào Chương trình, tôi cam kết sẽ tuân thủ mọi nội quy và quy định của 
Chương trình.  

Họ tên và Chữ ký _________________________________________________ Ngày  ______________________  

 

 

 

 
 

Phần dành cho Cán bộ quản lý của Chương trình 

Thí sinh dự thi thuộc  Xét tuyển đợt 1  Thi tuyển đợt 1  

  Xét tuyển đợt 2  Thi tuyển đợt 2  

Ghi chú khác 

 

 

 

Cán bộ kiểm tra hồ sơ _____________________________ Ký tên _______________Ngày    /     / 20    

 

 

 

Cán bộ nhập hồ sơ ________________________________ Ký tên _______________Ngày    /     / 20    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Phòng 305, Tầng 3, Nhà A1, 207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam 
ĐT:(84-24) 36280280, ext. 6451    Hotline : 0942 11 5050     Email: info.ibd@isneu.org    Website: isme.neu.edu.vn 

 


